
SỞ NỘI VỤ TỈNH SƠN LA 

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

V/v mời báo giá gói thầu: “Sửa 

chữa, thay thế, bảo trì hệ thống 

phòng cháy, chữa cháy Tòa nhà Kho 

Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La” 

Sơn La, ngày       tháng 9 năm 2025 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Thực hiện Quyết định số 1221/QĐ-SNV ngày 15/5/2025 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 cho các đơn vị sử 

dụng ngân sách nhà nước trực thuộc Sở Nội vụ; Quyết định số 3566/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2025 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc giao bổ sung dự toán kinh phí sửa 

chữa, thay thế thiết bị phòng cháy chữa cháy cho Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh; 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

“Sửa chữa, thay thế, bảo trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy Tòa nhà Kho Lưu 

trữ lịch sử tỉnh Sơn La”, với nội dung cụ thể như sau: 

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

a) Đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Tên đơn vị: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La. 

- Địa chỉ: Tổ 7, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La.  

- Điện thoại: 02128.556.006 

 b) Cách thức tiếp nhận báo giá, bằng hai hình thức:  

- Nhận trực tiếp: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Tổ 7, 

phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La).  

 - Nhận qua email: trungtamluutrulichsutinhsonla@gmail.com (Bản scan 

báo giá gốc).  

c) Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

- Từ ngày 12/9/2025 đến ngày 14/9/2025 (trong giờ làm việc hành chính 

theo quy định). 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

d) Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày phát hành. 

2. Nội dung yêu cầu báo giá 

a) Nội dung yêu cầu báo giá (Có phụ lục chi tiết kèm theo). 
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b) Địa điểm cung cấp, lắp đặt, bảo trì: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn 

La (Địa chỉ: Tổ 7, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La). 

c) Thời gian thực hiện dự kiến: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 

d) Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:  

- Bảng chào giá; 

- Báo giá có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu báo giá; 

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu 

theo quy định.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Cổng thông tin điện tử Trung tâm Lưu trữ lịch 

sử tỉnh; 

- Lưu: VT, HSDA. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Khổng Thị Hữu 
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Phụ lục 

Danh mục gói thầu “Sửa chữa, thay thế, bảo trì hệ thống phòng cháy, chữa 

cháy Tòa nhà Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La” 

 

 

TT Sản phẩm, thiết bị 
Xuất 

xứ 
ĐVT 

Số 

lượng 

A HẠNG MỤC SỬA CHỮA, THAY THẾ    

1 Khởi động từ mềm  cái 1 

2 
Rơ le trung gian  cái 2 

3 
Ác quy đề nổ  cái 1 

4 
Sạc ác quy  cái 2 

5 
Thiết bị chống mất pha  cái 1 

6 
Nhân công lắp đặt, sửa chữa  lần 1 

7 Tủ trung tâm báo cháy 2 loop: IFS 7002-2 - có kiểm định  cái 1 

8 
Tủ trung tâm điều khiến báo cháy, model: FS 5200E -có 

kiểm định 
 cái 1 

B HẠNG MỤC BẢO TRÌ    

I HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG       

1 Đầu báo khói địa chỉ kèm đế (146 đầu x 50.00đ/ đầu)  đầu 146 

2 Nút ấn báo cháy địa chỉ (24 nút x 50.000đ/ nút)   nút 24 

3 Còi đèn báo cháy địa chỉ kết hợp (24 còi x 50.000đ)  cái 24 

4  Modul điều khiển không Rơle (05 bộ x 50.000đ)   bộ 5 

5  Modul giám sát(18 bộ x 50.000đ)  bộ 18 

6  Modul cách ly ngắn mạch (11 bộ x 50.000đ)  bộ 11 

II HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG      

1 Tủ bảo vệ và điều khiển máy bơm chữa cháy   cái 1 

2 Bình tích áp 100L  bình 1 

3 Đồng hồ đo áp lực  cái 3 

4 Công tắc áp suất 2 ngưỡng   cái 3 
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5  Y lọc rác, đường kính d=100mm   cái 2 

6 Y lọc rác, đường kính d=50mm  cái 1 

7 Rọ hút, đường kính D=150mm  Mét 1 

8  van an toàn D100  cái 1 

9  van một chiều D100  cái 2 

10  van một chiều D80  cái 2 

11  van một chiều D50   cái 1 

12  van cổng ty nổi, đường kính d=150mm   cái 2 

13  van cổng ty nổi, đường kính d=100mm  cái 4 

14   van cổng ty nổi, đường kính d=80mm   cái 2 

15  van cổng ty nổi, đường kính d=50mm    cái 2 

16  van bướm, đường kính d=100mm   cái 1 

17 đồng hồ đo lưu lượng, đường kính d=100mm   cái 1 

18  van bi, đường kính d=25mm   cái 7 

19 van bướm tín hiệu điện, đường kính d=100mm   cái 2 

20 van bướm tín hiệu điện, đường kính d=80mm  cái 7 

21 công tắc dòng chảy, đường kính d=80mm   cái 7 

22 
 van báo động chữa cháy Alarm Valve, đường kính 

d=100mm  
 cái 1 

23  van xả khí, đường kính van d=25mm   cái 2 

24  cuộn vòi cứu hỏa D65 dài 20m kèm khớp nối   cái 2 

25 cuộn vòi cứu hỏa D50, dài 20m kèm khớp nối   cái 20 

26 lăng phun cho cuộn vòi D65  cái 2 

27 lăng phun cho cuộn vòi D50  cái 20 

28 van góc chữa cháy chuyên dụng, đường kính d=65mm   cái 1 

29  van góc chữa cháy chuyên dụng, đường kính d=50mm   cái 21 

30  bình chữa cháy xách tay bằng khí CO2, loại 3kg    cái 21 
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31 bình chữa cháy xách tay bằng khí ABC, loại 4kg    cái 42 

32 trụ chữa cháy ngoài nhà 2 cửa, đường kính d=100mm   cái 1 

33 họng tiếp nước chữa cháy 2 cửa, đướng kính d=65mm   cái 1 

III HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ FM200      

1 đầu báo khói quang địa chỉ   đầu 440 

2 đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ  đầu 90 

3  nút ấn xả khí và tạm dừng xả khí   đầu 17 

4 bảng đèn cảnh báo xả khí - Cấm vào   đầu 17 

5 chuông báo cháy  đầu 34 

6 còi đèn báo xả khí   đầu 17 

7  Modul điều khiển liên động  đầu 17 

8 Modul giám sát   đầu 36 

9  Modul điều khiển  đầu 36 

10 
Công tắc chuyển đổi kích hoạt giữa cụm bình thường trực và 

cụm bình dự phòng  
 đầu 2 

11  bình khí HFC-227ea loại 140L 55bar kèm đồng hồ áp lực  bình 4 

12  khớp nối bình D50  cái 4 

13  van một chiều D50(UL,FM)   cái 4 

14 thiết bị kích hoạt bằng áp lực   cái 4 

15 công tắc giám sát áp lực bình khí 10-50 bar   cái 4 

16 ống mềm kích hoạt xả khí 1/4" (600mm)   cái 4 

17 van một chiều đường kích hoạt 1/4"   cái 10 

18 bộ T kết nối van kích hoạt bằng áp lực   cái 4 

19 van xả an toàn trên đường kích hoạt  cái 2 

20  bình kích N2 loại 2L (N2CP) 100bar kèm đồng hồ áp lực  cái 4 

21  van kích hoạt bằng điện   cái 4 

22  van kích hoạt bằng tay  cái 4 

23 van một chiều đường kích hoạt 1/4" cho bình kích N2   cái 4 

24  cơ cấu kích hoạt van chọn vùng   cái 8 
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25  van kích hoạt bằng điện  cái 8 

26  van kích hoạt bằng tay   cái 8 

27 
van chọn vùng kích hoạt bằng áp lực. Áp lực làm việc tối 

thiểu 350bar, tiêu chuẩn UL/FM - D50  
 cái 11 

28 
van chọn vùng kích hoạt bằng áp lực. Áp lực làm việc tối 

thiểu 350bar, tiêu chuẩn UL/FM - D32  
 cái 6 

29 công tắc áp lực trên đường ống   cái 17 

30 
 van 3 ngả chuyển kích hoạt giữa cụm bình thường trực và 

cụm bình dự phòng - 1/4" 
 cái 2 

31  đầu phun xả khí D40,D32   cái 28 

IV EXIT SỰ CỐ      

1 
Đèn exit một mặt không chỉ hướng Mã: KT-610 ( 1 mặt 

công suất 3W Super Led)  
 cái 59 

2 
Đèn chiếu sáng sự cố Mã: KT-2200EL ( đèn sự cố mắt ếch 

6V6W X 2 bóng)  
 cái 27 

  CỘNG       

   THUẾ VAT%       

   TỔNG CỘNG        
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